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MÔN THI : LAW 395 (B) Học kì: II

Thời gian : 09h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 511  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205237230 Nguyễn Thị Thúy An LAW 395 B K29LTH

2 29205247648 Lưu Quỳnh Anh LAW 395 B K29LTH

3 29215221638 Lại Thế Hoàng Anh LAW 395 B K29LTH

4 29215251656 Nguyễn Công Tuấn Anh LAW 395 B K29LTH

5 29215253536 Nguyễn Quốc Anh LAW 395 B K29LTH

6 28205206909 Lê Ra Ayun LAW 395 B K28LTH

7 29215256193 Nguyễn Minh Gia Bảo LAW 395 B K29LTH

8 29215235978 Đỗ Nguyễn Thành Danh LAW 395 B K29LTH NỢ HP

9 29205256927 Lê Trần Ngọc Diễm LAW 395 B K29LTH

10 29215252564 Trần Thanh Phước Đức LAW 395 B K29LTH

11 29205262052 Nguyễn Lâm Thùy Duyên LAW 395 B K29LTH

12 29215265134 Bạch Mã Trường Giang LAW 395 B K29LTH

13 28204552301 Ngô Nhật Hạ LAW 395 B K28LTH

14 29215255092 Nguyễn Thanh Hạnh LAW 395 B K29LTH

15 29215259353 Đỗ Thanh Hậu LAW 395 B K29LTH

16 27207230750 Phạm Thị Hiền LAW 395 B K28LTH

17 29205220849 Đoàn Thị Kim Hoàng LAW 395 B K29LTH
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Kỹ Năng Giáo Dục Thực Hành Pháp Luật * SỐ TÍN CHỈ : 2
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : LAW 395 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Kỹ Năng Giáo Dục Thực Hành Pháp Luật * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 512/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205238807 Trần Thị Thu Huệ LAW 395 B K29LTH

2 28205205420 Lưu Nguyễn Thu Huyền LAW 395 B K28LTH

3 29215256077 Nguyễn Bá Khải LAW 395 B K29LTH

4 29215257117 Trần Tuấn Khanh LAW 395 B K29LTH

5 29215259502 Huỳnh Tấn Anh Khoa LAW 395 B K29LTH

6 29215249353 Lê Thanh Lan LAW 395 B K29LTH

7 29205261970 Võ Thị Hồng Lảnh LAW 395 B K29LTH

8 28204802872 Vũ Thuỳ Linh LAW 395 B K28LTH

9 28205101379 Tống Khánh Linh LAW 395 B K28LTH

10 29205264477 Nguyễn Ngọc Khánh Linh LAW 395 B K29LTH

11 29205264574 Trà Nguyễn Khánh Linh LAW 395 B K29LTH

12 29215138295 Moong Quốc Mạnh LAW 395 B K29LTH

13 29215265603 Nguyễn Anh Minh LAW 395 B K29LTH

14 29208163014 H' Mai Mlô LAW 395 B K29LTH

15 28205140079 Phạm Thị Hà My LAW 395 B K28LTH

16 29205251296 Bùi Viết Thảo Ngân LAW 395 B K29LTH

17 29205158070 Nguyễn Thị Thanh Nghĩa LAW 395 B K29LTH

18 30215233350 Hồ Văn Ngọc LAW 395 B K30LTH

19 29205261995 Hoàng Khánh Nguyên LAW 395 B K29LTH

20 29205265119 Phan Hà Nguyên LAW 395 B K29LTH

21 28205254188 Cao Thị Thuỳ Nhung LAW 395 B K28LTH

22 28205203459 H Băt Thi Niê LAW 395 B K29LTH
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MÔN THI : LAW 395 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Kỹ Năng Giáo Dục Thực Hành Pháp Luật * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 20/03/2026   -   Phòng thi 512/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29215245003 Sử Duy Nin LAW 395 B K29LTH

2 29205259291 Đinh Thị Lưu Y Phường LAW 395 B K29LTH

3 30215221829 Phạm Thành Quyền LAW 395 B K30LTH

4 29215259503 Trịnh Văn Thăng LAW 395 B K29LTH

5 29215255095 Trần Trung Thiện Thanh LAW 395 B K29LTH

6 29205224544 Phạm Nguyễn Thanh Thảo LAW 395 B K29LTH

7 29215236658 Kiều Văn Thịnh LAW 395 B K29LTH

8 29205256150 Trần Ngọc Thư LAW 395 B K29LTH

9 29205257119 Trần Đoàn Minh Thư LAW 395 B K29LTH

10 29205261923 Nguyễn Thị Thủy Tiên LAW 395 B K29LTH

11 29205123807 Trần Thị Bích Trâm LAW 395 B K29LTH

12 29205255093 Lê Thị Hồ Trâm LAW 395 B K29LTH

13 29205265696 Nguyễn Thị Ngọc Trâm LAW 395 B K30LTH

14 28205203454 Nguyễn Quế Trân LAW 395 B K28LTH

15 28205253363 Huỳnh Thị Nguyễn Trang LAW 395 B K28LTH

16 29205243205 Trần Thị Huyền Trang LAW 395 B K29LTH

17 29205240468 Hoàng Thị Kỳ Vân LAW 395 B K29LTH

18 29215249959 Nguyễn Triều Vĩ LAW 395 B K29LTH

19 29205264895 Lê Thị Cẩm Viên LAW 395 B K29LTH

20 29215249105 Ngô Quang Vĩnh LAW 395 B K29LTH

21 29206646837 Nguyễn Vũ Khánh Vy LAW 395 B K29LTH
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